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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Bản án số: 46/2025/HS-ST 

Ngày: 09 – 04 – 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Trang. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thế Hòa, ông Phạm Hữu Dụng  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Quỳnh Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Tuấn Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét xử 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2025/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 

2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 

3 năm 2025, đối với bị cáo: 

Họ và tên: YN Kpă, sinh ngày 15/10/2005, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi cư trú: Buôn 

K, xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

07/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Ê Đê; tôn giáo: Không; tiền án, 

tiền sự: Không; Con ông YV Kbuôr, sinh năm 1975 và con bà HT Kpă, sinh năm 

1983, hiện đang làm nông và cư trú tại Buôn K, xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk; bị 

cáo chưa có vợ, con.  

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/11/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 

* Bị hại: Anh YN Kpă, sinh năm 2002; địa chỉ: Buôn K, xã CP, huyện KB, tỉnh 

Đắk Lắk (đã chết).  

- Đại diện hợp pháp của người bị hại: Ông YV Kbuôr và bà HT Kpă, (là bố mẹ 

ruột của YN Kpă). Địa chỉ: Buôn K, xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh YL Kpă, sinh năm 1996;  Chị 

HS Kpă, sinh năm 2000; Cùng địa chỉ: Buôn K, xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk. Có 

mặt. 

* Người làm chứng: Anh YU Kpă, sinh năm 2002; Anh YC Kpă, sinh năm 

1975; Cùng địa chỉ: Buôn K, xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

* Người phiên dịch: Bà HT Niê; địa chỉ: Buôn P, xã EK, huyện KP, tỉnh Đắk 

Lắk. Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14
h
30’ ngày 08/11/2024, YN Kpă cùng anh ruột là YN Kpă; YU Kpă; 

YC Kpă cùng nhau ngồi uống rượu tại mái hiên nơi để máy cày bên hông nhà ông 

YV Kbuôr, sinh năm 1975 (cha của YN Kpă và YN Kpă), tại Buôn K, xã CP, huyện 

KB, tỉnh Đắk Lắk.  

Đến khoảng 16
h
30’ cùng ngày, sau khi đã uống rượu say, tất cả cùng hát 

Karaoke trên điện thoại di động của YN và phát nhạc qua loa bluetooth. Lát sau, YN 

đòi lại điện thoại di động thì YN không trả nên YN tắt loa đi. Lúc này, YN dùng tay 

phải đang cầm micro đấm 01 cái trúng vào vùng mặt của YN (nhưng không gây nên 

thương tích gì) thì được YU can ngăn, còn YC thấy vậy cũng đi về nhà.  

Sau khi đã được can ngăn, YN đi vào trong nhà lấy 01 con dao rựa, có phần cán 

bằng tre dài 38cm, phần lưỡi bằng kim loại dài 17cm, để đuổi đánh YU và YN. YU 

và YN bỏ chạy ra ngoài đường (mỗi người chạy một hướng) thì YN cầm con dao 

đứng từ trong sân nhà ông YV ném về phía YN nhưng không trúng. Lúc này, YN 

quay lại trong sân thì thấy xe mô tô biển kiểm soát 47AB-302.51 màu xanh trắng 

của YU đang dựng trong sân thì YN lấy 01 cái cán cuốc bằng tre, dài 148cm, đập 

vào phần yên xe mô tô thì xe ngã xuống (không gây hư hỏng gì). Lúc này, YU chạy 

đến giật cây cán cuốc trên tay YN vứt đi, rồi YU quay lại dựng xe mô tô lên.  

Trong lúc YU đang dựng xe thì YN từ phía ngoài đường chạy vào, cầm lấy 01 

cái cuốc, có cán bằng tre dài 127,5cm; lưỡi cuốc bằng kim loại trên xe máy cày rồi 

chạy đến đứng đối diện với YN Kpă, YN cầm cuốc bằng hai tay, giơ lên cao đánh 

mạnh 01 cái trúng vào vùng trán của YN làm YN té ngã xuống ngất xỉu thì được YU 

Kpă can ngăn, cùng mọi người đưa YN đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

vùng TN, đến 06
h
00’ ngày 09/11/2024 được xuất viện theo nguyện vọng và tử vong 

tại nhà.   

Đến khoảng 07
h
00’ ngày 09/11/2024, YN Kpă đến CQCSĐT Công an huyện 

Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đầu thú, giao nộp hung khí và khai nhận hành vi phạm tội. 

 ết  u  khá  n hiệ  hiện t ư ng: Hiện trường nơi tiến hành khám nghiệm là 

tại nhà ông YV Kbuôr và bãi đất trống bên cạnh nhà ông YT Ayun thuộc Buôn K, 

xã CP, huyện KB, tỉnh Đắk Lắk. 

Tại khu vực bãi đất trống cách nhà của ông YT Ayun 6,7m, phát hiện dấu vết 

cày xới phủ đất trong diện (45x30)cm, bên trong đất bị cày xới có lẫn đám dịch màu 

nâu đỏ. Ngoài ra, không phát hiện thêm dấu vết gì. 

Kết qu  khám nghiệm tử thi YN  pă:  

- Các dấu vết trên cơ thể:  

+ Đầu, mặt, cổ: Vùng trán có vết thương từ cung mày phải tới trán trái, nằm 

chéo (phải dưới, trái trên), dài 15cm, hở rộng 2,5cm, sâu tới xương, bờ mép gọn, 

chiều hướng từ trước ra sau. Đồng tử hai mắt 0,6cm, bầm tím xung quanh mắt phải, 

niêm mạc mắt môi nhợt. 

+ Ngực, lưng, bụng: Không phát hiện tổn thương. 

+ Tứ chi: Đầu các ngón tay nhợt nhạt. 
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- Mổ tử thi: Vỡ xương trán phía dưới vết thương, hở rộng 0,8cm. Tổ chức não 

dập và thoát ra ngoài. Các bộ phận khác không tiến hành khám nghiệm do sự cản trở 

của gia đình. 

 Tại Bản kết luận giám định tử thi số 1821/KLGĐTT-KTHS ngày 06/12/2024 

và Công văn số 22/PC09-Đ1 ngày 21/01/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an 

tỉnh Đắk Lắk, kết luận:  

 - Nguyên nhân tử vong: Vết thương ở vùng trán từ cung mày phải tới trán trái, 

nằm chéo (phải dưới, trái trên), dài 15cm, hở rộng 2,5cm, sâu tới xương, bờ mép 

gọn, chiều hướng từ trước ra sau là vết thương làm YN Kpă chấn thương sọ não dẫn 

đến tử vong. 

- Cơ chế hình thành thương tích: Vết thương vùng trán do vật cứng có cạnh sắt 

tác động, theo chiều hướng từ trước ra sau. Tác động này làm nứt sọ đỉnh (T), vỡ sọ 

trán hai bên nhiều mảnh rời, tụ máu dưới màng cứng bán cầu (T), Tụ máu liềm não, 

lều tiểu não, dập não xuất huyết trán đỉnh hai bên, xuất huyết dưới nhện bán cầu hai 

bên, xuất huyết các não thất dẫn đến tử vong.  

- Mẫu vật (cái cuốc) được gửi giám định có thể gây ra vết thương vùng trán của 

YN Kpă.  

Tại Bản kết luận giám định dấu vết sinh học số 1876/KL-KTHS ngày 

06/12/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, kết luận: Trên cái 

cuốc có đặc điểm (cán bằng gỗ tre dạng hình trụ, chiều dài cán: 127,5cm; lưỡi cuốc 

bằng kim loại, phần rộng nhất của lưỡi: 20,6cm, chiều dài nhất của lưỡi: 20,7cm, 

lưỡi cuốc có vệt màu nâu nghi là máu ở lưỡi cuốc) gửi giám định có máu người và 

có nhóm máu trùng với nhóm máu của tử thi YN Kpă. 

Về vật chứn  đã thu  iữ: Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 cái cuốc, cán 

bằng gỗ tre dạng hình trụ, chiều dài cán: 127,5cm; lưỡi cuốc bằng kim loại, phần 

rộng nhất của lưỡi: 20,6cm, chiều dài nhất của lưỡi: 20,7cm, là hung khí bị cáo YN 

Kpă sử dụng để thực hiện tội phạm.  

Thu giữ 01 con dao rựa có cán bằng gỗ tre, dạng hình trụ, phần cán dao nối với 

lưỡi dao được quấn dây cao su màu đen, chiều dài cán: 38cm, lưỡi dao bằng kim 

loại, dạng cong, mũi hơi nhọn, chiều dài lưỡi dao 17cm; 01 cán cuốc bằng gỗ tre, 

dạng hình trụ, chiều dài: 148cm, có 01 đầu cán bị đập bể, là các đồ vật của ông YV 

Kbuôr và 01 Micro được làm bằng kim loại, dạng lưới trùm bao quanh đầu, phần 

kim loại nối giữa đầu micro và thân micro bị rỉ sét là tài sản của YL Kpă.   

Tại Cáo trạng số 28/CT-VKS-P2 ngày 19/02/2025 của Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo YN Kpă về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 

Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo YN Kpă đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

cơ bản như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. 

Đại diện hợp pháp của người bị hại xác nhận bị cáo YN đã tự nguyện bồi 

thường cho gia đình bị hại số tiền 6.000.000 đồng, đại diện gia đình bị hại đã nhận 

đủ, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và xin bãi nại cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên quyết định truy tố 

đối với bị cáo YN Kpă. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử:  
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Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự: Xử phạt bị cáo YN Kpă từ 09 năm đến 10 năm tù về tội “Giết người”. Về trách 

nhiệm dân sự và xử lý vật chứng như nội dung cáo trạng đã nêu. 

Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại không tranh luận gì với quan điểm của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Kiểm sát viên:  

Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm 

chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng pháp luật. 

[2] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác và 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, đánh giá có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy đã đủ căn cứ để xác định:   

Vào ngày 08/11/2024 tại nhà của ông YV Kbuôr thuộc Buôn K, xã CP, huyện 

KB, tỉnh Đắk Lắk, YN Kpă đã dùng 01 cái cuốc có lưỡi làm bằng kim loại là hung 

khí nguy hiểm, cuốc 01 nhát vào vùng trán của anh trai là YN Kpă khiến anh YN 

Kpă bị chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị, đến sáng ngày 09/11/2024 thì tử 

vong. 

Trước khi bị cáo YN dùng cuốc để cuốc 01 nhát vào trán bị hại làm bị hại tử 

vong thì giữa bị cáo và bị hại đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát Karaokê và đã xảy 

ra xô xát, đuổi đánh nhau tại nhà của ông YV Kbuôr. Bị hại đã dùng Micro đánh 01 

cái vào vùng mặt của bị cáo, sau đó chạy vào trong nhà lấy 01 con dao rựa và 01 cán 

cuốc bằng tre để đuổi đánh bị cáo và anh YU Kpă nên hành vi nêu trên của bị cáo 

không thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ.  

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo YN Kpă về tội 

“Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 Điều 123 Bộ luật hình sự quy định: 

 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

... 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.” 

Xét tính chất vụ án do bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng, bởi lẽ: Bị cáo là người 

có đầy đủ năng lực hành vi để nhận thức được tính mạng, sức khỏe của con người là 
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vốn quý, được pháp luật đặc biệt quan tâm, bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đều bị xử 

lý thích đáng. Mặc dù, biết việc dùng cuốc là hung khí nguy hiểm để cuốc vào đầu 

người khác có thể dẫn đến chết người nhưng với ý thức coi thường pháp luật, coi 

thường tính mạng, sức khỏe của người khác bị cáo vẫn cố ý thực hiện, hậu quả làm 

anh YN Kpă tử vong. Vì vậy, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương 

xứng với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã thực hiện và cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội trong thời gian dài mới có tác dụng giáo dục, cải tạo riêng và răn đe phòng 

ngừa tội phạm chung trong toàn xã hội. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu 

thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; quá trình giải quyết vụ án bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; đã tác động gia đình bồi 

thường một phần thiệt hại cho bị hại và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo; bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật có 

phần hạn chế. Do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo nhằm thể hiện 

chính sách khoan hồng của pháp luật.   

[3] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 cái cuốc, cán bằng gỗ tre dạng hình trụ, chiều dài cán: 127,5cm; lưỡi 

cuốc bằng kim loại, phần rộng nhất của lưỡi: 20,6cm, chiều dài nhất của lưỡi: 

20,7cm, là hung khí bị cáo sử dụng để thực hiện tội phạm, không còn giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu, tiêu huỷ.  

Đối với 01 con dao rựa có cán bằng gỗ tre, dạng hình trụ, phần cán dao nối với 

lưỡi dao được quấn dây cao su màu đen, chiều dài cán: 38cm, lưỡi dao bằng kim 

loại, dạng cong, mũi hơi nhọn, chiều dài lưỡi dao 17cm; 01 cán cuốc bằng gỗ tre, 

dạng hình trụ, chiều dài: 148cm, có 01 đầu cán bị đập bể, là các đồ vật của ông YV 

Kbuôr và 01 Micro được làm bằng kim loại, dạng lưới trùm bao quanh đầu, phần 

kim loại nối giữa đầu micro và thân micro bị rỉ sét là tài sản của YL Kpă. Các đồ vật 

có liên quan đến hành vi phạm tội nhưng không còn giá trị sử dụng, ông YV Kbuôr 

và YL Kpă không có nhu cầu nhận lại các tài sản này nên tịch thu, tiêu huỷ là phù 

hợp.  

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo YN Kpă đã tác động gia đình bồi thường cho 

gia đình bị hại số tiền 6.000.000đ và được đại diện của người bị hại bãi nại, không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. Do đó, không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 
 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

[1] Về tội danh và hình phạt:  

Tuyên bố: Bị cáo YN Kpă phạm tội “Giết người”. 

Căn cứ khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo YN Kpă 09 (chín) năm tù về tội “Giết người”, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam ngày 09/11/2024. 



6 

 

[2] Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm 

a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu, tiêu hủy 01 cái cuốc, cán bằng gỗ tre dạng hình trụ, chiều dài cán 

127,5cm; lưỡi cuốc bằng kim loại, phần rộng nhất của lưỡi 20,6cm, chiều dài nhất 

của lưỡi 20,7cm.  

Tịch thu, tiêu hủy 01 con dao rựa có cán bằng gỗ tre, dạng hình trụ, phần cán 

dao nối với lưỡi dao được quấn dây cao su màu đen, chiều dài cán 38cm, lưỡi dao 

bằng kim loại, dạng cong, mũi hơi nhọn, chiều dài lưỡi dao 17cm;  

Tịch thu, tiêu hủy 01 cán cuốc bằng gỗ tre, dạng hình trụ, chiều dài 148cm, có 

01 đầu cán bị đập bể. 

Tịch thu, tiêu hủy 01 Micro được làm bằng kim loại, dạng lưới trùm bao quanh 

đầu, phần kim loại nối giữa đầu micro và thân micro bị rỉ sét.   

[3] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo YN Kpă phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

* Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- VP CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- T.H.A hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Bị cáo; 

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ, VP, HCTP, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 (Đã ký) 

 

  Nguyễn Thị Thu Trang 

 

 

 

 

 

  


